
 

 

  



   

 

 

  



 

Càng ngày đề IELTS SPEAKING càng trở nên hóc búa với các topic về trải nghiệm hay liên quan 

đến lịch sử, văn hóa… Chính vì thế, để giúp đỡ và hỗ trợ các sĩ tử có thể đạt thành tích cao trong 

kì thi IELTS SPEAKING, IELTS Trang Bec đã gấp rút hoàn thành cuốn sách “BINGO 2 – GIẢI MÃ 

IELTS SPEAKING QUÝ 2/2020”. Cuốn sách là một trong những tâm huyết của Ms. Trang Nguyen 

bao gồm những Sample mẫu “chất như nước cất” cùng kho tàng từ vựng “ăn điểm” theo từng 

topic để các bạn có thể áp dụng vào bài nói của mình một cách dễ dàng.  

Cuốn sách này sẽ giúp bạn giải đáp hầu hết các câu hỏi trong bộ đoán đề Quý 2 (tháng 6- tháng 

9/2020). Chính vì vậy, đừng bỏ qua cuốn sách này nếu bạn đang có dự định thi trong những 

tháng tới bởi bộ đoán đề này còn lặp lại trong tháng đầu quý tiếp theo nữa đó.  

Để có thể đạt điểm cao trong bài thi Speaking, hãy học cuốn sách này theo 5 bước dưới đây:  

Bước 1: Đầu tiên, các bạn hãy sắm một cuốn sổ ghi chép để take notes lại các từ vựng cũng như 

các cụm “ăn điểm” trong bài thi  

Bước 2: Hãy tập tự trả lời các câu hỏi của các topic trước khi xem Sample mẫu bằng cách ghi ra 

các ideas và từ vựng cho Part 2 và Part 3 (Part 2 có thể dựa vào câu hỏi gợi ý để tìm ý tưởng – 

nhớ bấm giờ để tập làm quen với Time management trong khi đi thi nhé)  

Bước 3: Các bạn đọc các Sample mẫu để tham khảo cách mình đưa ra ideas một cách tự nhiên 

nhất cũng như học các từ vựng, cấu trúc của từng chủ đề.  

Bước 4: Bên cạnh từ vựng và ideas, phát âm cũng là một trong những yếu tố quyết định số điểm 

thi của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn phát âm đúng, có luyến láy ngữ điệu rõ ràng trong bài nói 

của mình. Vì vậy, mỗi lần luyện tập Speaking bạn hãy Ghi Âm và nghe lại để tìm ra lỗi sai phát âm 

và sửa lại để có thể đạt điểm số mong đợi trong bài thi nhất.  

Đây là bộ đề được Update mới nhất, với các topic sát với đề thi thật khoảng 90% bởi các 

Examiners có thể chỉ hỏi 1-2 câu cho mỗi topic. Bên cạnh đó, các Sample mẫu chỉ mang tính chất 

tham khảo, các bạn không nên học thuộc lòng vì các Examiners sẽ phát hiện ra và đánh trượt bạn 

ngay lập tức. Hãy sử dụng cuốn sách như một nơi giúp bạn phát triển ideas cho các topic “khó 

nhằn” cũng như ‘nằm lòng” các từ vựng học thuật.  

Mọi ý kiến đóng góp, feedbacks để giúp cuốn sách hoàn thiện hơn, các bạn có thể gửi mail về 

hòm thư becteam99@gmail.com 



   

 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đầu sách mới của mình. Vì đây là sản phẩm trí tuệ cũng như tâm 

huyết của mình nên mong các bạn nếu chia sẻ hãy ghi rõ nguồn nhé.  

Chúc các bạn ôn tập IELTS thật tốt và đạt kết quả ngoài mong đợi! 

Để cập nhật các từ vựng của các chủ đề Speaking mới nhất các bạn follow các trang sau: 

     Page: IELTS Trang Bec (https://www.facebook.com/IELTSTrangBec) 

     Website: bec.edu.vn 

Để cập nhật lịch học và các khóa học một cách chi tiết nhất các bạn theo dõi trên trang Fanpage 

của chúng mình hàng ngày nhé.  

Hy vọng IELTS Trang Bec sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn! 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/IELTSTrangBec
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AMUSEMENT PARKS 

1. Do you like amusement parks?  

Jack:   

Yes, I do love amusements parks. I really enjoy the feeling of being thrilled and it really stirs up 

the excitement in me. Whenever I am in an amusement park, it brings back nostalgia of when 

I was a child and it evokes the same level of enthusiasm that I had for things as a child.   

Charlotte:  

Absolutely yes! Amusement parks to me are the places that are full of vivid colours with 

extravagant architecture, alongside a wide variety of entertainment facilities. I’ve actually 

never been to any amusement park in my life unfortunately, but I am very intrigued to experience 

one in the future.   

2. Are they popular in your country?  

Jack:   

Yes, actually. Amusement parks are very popular in my country. During the summer holidays, 

everyone is packed in like sardines and the queuing system takes hours. But, if you go on a 

quiet day, you can run riot at your free will, which is a lot more enjoyable.  

Charlotte:   

It’s not really popular. The only amusement park I am familiar with is the West Lake water park 

in Hanoi. So, I would really like to see more amusement parks being built, however, Vietnam 

doesn’t have the same health and safety regulations that other countries have so they can be 

deemed to be quite unsafe.   

3. How often do you go to amusement parks?  

Well, I haven’t been to an amusement park in a good number of years. I used to visit West Lake 

Water Park when I was young. The facilities there have deteriorated so much to the point that I 

have no desire to return.   

4. What do you usually do at an amusement park?  

Well, as I said before, my last memories of amusement parks were when I was younger. I still 

remember vividly how I used to enjoy the lazy river, going down the slides on a rubber ring 

and chilling in the pool.    

VOCABULARY HIGHLIGHTS 

1. Jammed (a) /dʒæmd/: unable to move: đông nghẹt. 

Example: This drawer is jammed. 
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2. Packed/squashed like sardines: If people are packed or squashed like sardines, they 

are positioned very close together so that they cannot move - đông nghịt không nhúc nhích 

được… 

Example: We were squashed like sardines in the rush-hour train. 

3. Run riot: If people run riot, they behave in a way that is not controlled, running in all 

directions or being noisy or violent - nổi loạn, láo loạn 

Example: I dread them coming here because they let their kids run riot. 

4. Free will (n) [U] /ˌfriː ˈwɪl/: the ability to decide what to do independently of any outside 

influence - tự quyết  

Example: No one told me to do it - I did it of my own free will. 

5. Nostalgia (n) [ U ] /nɒsˈtæl.dʒə/: a feeling of pleasure and also slight sadness when you 

think about things that happened in the past - hoài niệm 

Example: Hearing that song again filled him with nostalgia. 

6. Evoke (v) /ɪˈvəʊk/: to make someone remember something or feel an emotion - khơi gợi 

Example: That smell always evokes memories of my old school. 

Example: A detergent designed to evoke the fresh smell of summer meadows 

7. Deem (v) /diːm/: to consider or judge something in a particular way - thấy rằng 

Example: The area has now been deemed safe. 
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PEOPLE  

Topic 1: A family member you spend a lot of time with 

CUE CARD 

Describe a family member you spend a lot of time with.  

You should say: 

who this person is 

what you usually do together 

what kind of person he/she is 

and explain why you spend the most time with him/ her. 

Sample answer 

(Introduction) 

You know, some people are incredibly fortunate to have close interpersonal relationships 

with their closest family members. I often feel quite envious of my friends who get particularly 

well with their nearest and dearest because I always feel like I am the black sheep of the family. 

Not to mention, my hectic and conflicting schedule does not allow me much time to focus on 

my family. However, if you ask me who I best get along with, I would definitely have to say my 

mum. 

(Body) 

Obviously from the young age, I spent a massive amount of time with my mum because she 

was the main person who raised me. As I grew older, we tended to spend less time together. 

This was due to me growing up, having my own responsibilities and friends to turn my attention 

towards.  

Without the sheer amount of hard work and dedication that she inspires me to follow, I 

wouldn’t be the person I am today. I have such a huge admiration for mum. She has a heart of 

gold with a charismatic and bubbly personality, and she never ceases to put a smile on my 

face when I am feeling down in the dumps.  

So, whenever I have time, I always grab every opportunity to give my mum attention. My mum 

is a marvelous cook so we often bond when it comes to experimenting in the kitchen together. 

Knowing that her job is very exhausting, I also always arrange time to bring her to indulge in 

body treatment and she really enjoys it.  
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 (Conclusion) 

In a nutshell, I enjoy every minute being with her and I feel like our like-minded activity choices 

are the glue that binds our relationship.  

VOCABULARY HIGHLIGHTS 

1. Interpersonal (a) /ˌɪn.təˈpɜː.sən.əl/: connected with relationships between people – giữa 

cá nhân với nhau  

Example: The successful applicant will have excellent interpersonal skills. 

2. Charismatic (a) /ˌkær.ɪzˈmæt.ɪk/: used to describe a person who has charisma - quyến 

rũ 

Example: Few were able to resist this charismatic and persuasive leader. 

3. Cease (v) /sis/: to stop an action or condition - dừng lại 

Example: Clapp had to cease publication because of lack of money. 

4. Like-minded (a) /ˈlɑɪkˈmɑɪn·dɪd/: (of people) sharing the same opinions, ideas, or interests 

- cùng sở thích 

Example: She is a football fan who started a magazine for like-minded women. 

Similar topic:  

CUE CARD 

Describe a person that you are happy with 

You should say 

Who the person is 

How you know he/she 

What things you do with he/she 

And explain why you are happy with him/ her 

 

Part 3: Let's talk about Family Relationships 

1. What are the advantages of strong family relationships? 

Well, it goes without saying that “Friends come and go but family is forever”. Therefore, I 

strongly believe that a bonding family relationship will improve your self-esteem and self-worth 

immensely as nothing is more powerful than the feeling of being loved. If you have great support 

from your family through thick and thin, you will be less likely to suffer from loneliness. 
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Conversely, if you were born in a dysfunctional family, this can lead to more advertises over 

the course of your life.  

2. How many generations usually like under one roof in your country? 

Well, Vietnam used to have a lot of extended families across 3 generations living under the same 

roof back in the day. However, in recent years, there has been a strong shift in family dynamics. 

Strongly influenced by Western culture, a lot of Vietnamese family realise the detrimental 

conflicts living with grandparents so they tend to live with close family such as mum, dad and 

children. My family is a typical example of this.  

3. What are the benefits and drawbacks of several generations living together? 

Off the top of my head, the only obvious benefit which I can think of is being close to your nearest 

and dearest. All your household chores have been shared and your parents may take care of your 

children. Having said that, there are numerous negatives about living under the same roof. 

Firstly, your privacy has been intruded and you can come under constant scrutinies by the 

older generation due to the age gap. As the result, potential conflicts amongst family members 

always arise.  

4. Do parents have equal responsibilities in taking care of their children? 

I don’t think there’s a particular split down the middle of sharing equal responsibilities. From my 

viewpoint, I believe both parents should invest in parenthood and nurture their children fairly. 

Unfortunately, parental roles in real life are completely different. The father is primarily the 

breadwinner and the mother is expected to stay at home, cook, clean, and take care of the child. 

Having said that, there’s a gradual change in parent’s mindsets in this day and age. They start 

to both equally provide their children with a stable upbringing.  

5. When taking care of a baby, what do you think are the differences between a father 

and a mother? 

Well, I feel like the most striking difference is the way they show love to their children. Mothers 

have always been deemed as the most maternal kind and caring members of the family  who 

tend to love unconditionally. Whereas, fathers lead the way in teaching strong moral life 

lessons and strict discipline. Therefore, it seems to me that mothers will assist children to 

develop emotionally and fathers will shape their behaviours.  

VOCABULARY HIGHLIGHTS 

1. Self-esteem (n) [ U ] /ˌself.ɪˈstiːm/: belief and confidence in your own ability and value: 

lòng tự trọng 

Example: The compliments she received after the presentation boosted her self-esteem. 

2. Adversity (n) /ədˈvɜː.sə.ti/: a difficult or unlucky situation or event - nghịch cảnh 
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Example: The road to happiness is paved with adversities. 

3. Maternal (a) /məˈtɜː.nəl/: behaving or feeling in the way that a mother does towards her 

child, especially in a kind, loving way - thuộc về (mẹ) 

Example: maternal instincts 
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